
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 10 – LK1 Khu đô thị Roman Plaza ,  Phường Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

20/09/20193. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC NỘI THẤT CHÂU ÂU ROYAL VILLA

0108911618

STT Tên ngành Mã ngành

1. In ấn 1811

2. Dịch vụ liên quan đến in 1812

3. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại
(Không gia công tại trụ sở chính)

Chi tiết:
- Gia công cơ khí

2592

4. Sản xuất khác chưa được phân vào đâu 3290

5. Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ 1610

6. Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác 1621

7. Sản xuất đồ gỗ xây dựng 1622

8. Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, 
rơm, rạ và vật liệu tết bện
Chi tiết;
- Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ
(không sản xuất gia công tại trụ sở chính)

1629

9. Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế
(không sản xuất gia công tại trụ sở chính)
Chi tiết:
- Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế bằng gỗ
- Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế bằng kim loại
- Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế bằng vật liệu khác

3100

10. Sản xuất đồ giả kim hoàn và chi tiết liên quan 3212

11. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 3320

12. Xây dựng nhà để ở 4101

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC NỘI THẤT CHÂU 
ÂU ROYAL VILLA
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: ROYAL VILLA EUROPE INTERIOR 
ARCHITECTURE COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: ROYAL VILLA INTERIOR CO., LTD 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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13. Xây dựng nhà không để ở 4102

14. Xây dựng công trình đường sắt 4211

15. Xây dựng công trình đường bộ 4212

16. Xây dựng công trình cấp, thoát nước 4222

17. Xây dựng công trình công ích khác 4229

18. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 4299

19. Lắp đặt hệ thống điện 4321

20. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí

4322

21. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác 4329

22. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

23. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác 4390

24. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: 
- Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện
- Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự

4649

25. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan 4661

26. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
Chi tiết:
- Bán buôn quặng kim loại
- Bán buôn sắt, thép

4662

27. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663(Chính)

28. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: 
- Bán buôn máy móc, thiết bị văn phòng, trừ máy vi tính và 
thiết bị ngoại vi;
- Bán buôn bàn, ghế, tủ văn phòng;
- Bán buôn phương tiện vận tải trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe 
đạp;
- Bán buôn người máy thuộc dây chuyền sản xuất tự động;
- Bán buôn dây điện, công tắc và thiết bị lắp đặt khác cho mục 
đích công nghiệp;
- Bán buôn vật liệu điện khác như động cơ điện, máy biến thế;
- Bán buôn các loại máy công cụ, dùng cho mọi loại vật liệu;
- Bán buôn máy móc, thiết bị khác chưa được phân vào đâu để 
sử dụng cho sản xuất công nghiệp, thương mại, hàng hải và 
dịch vụ khác;
- Bán buôn máy công cụ điều khiển bằng máy vi tính;
- Bán buôn máy móc được điều khiển bằng máy vi tính cho 
công nghiệp dệt, may;
- Bán buôn thiết bị và dụng cụ đo lường.

4659

29. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651
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30. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông
4652 Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông
(không bao gồm thiết bị phát, thu-phát sóng vô tuyến điện)

4652

31. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

4752

32. Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn 
trong các cửa hàng chuyên doanh

4753

33. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ 
nghệ trong các cửa hàng chuyên doanh
Bán lẻ tranh, ảnh và các tác phẩm nghệ thuật khác (trừ đồ cổ) 
trong các cửa hàng chuyên doanh

4773

34. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

35. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
(không bao gồm hoạt động đấu giá)

4791

36. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết: 
- Thiết kế kết cấu công trình dân dụng, công nghiệp (Điều 48, 
Nghị định 59/2015/NĐ-CP);
- Thiết kế nội, ngoại thất công trình, thiết kế cảnh quan (Điểm 
b, Khoản 1, Điều 48, Nghị định 59/2015/NĐ-CP); 
- Thiết kế kiến trúc công trình  (Điểm c, Khoản 1, Điều 48, 
Nghị định 59/2015/NĐ-CP);
- Thiết kế điện – cơ điện công trình (Điểm d, Khoản 1, Điều 
48, Nghị định 59/2015/NĐ-CP)
- Thiết kế quy hoạch xây dựng (Điều 47, Nghị định 
59/2015/NĐ-CP).
- Thiết kế cấp thoát - nước (Điểm d, Khoản 1, Điều 48, Nghị 
định 59/2015/NĐ-CP).
- Thiết kế thông gió - cấp thoát nhiệt (Điểm e, Khoản 1, Điều 
48, Nghị định 59/2015/NĐ-CP).
- Giám sát thi công xây dựng (Điều 49, Nghị định 
59/2015/NĐ-CP)
- Khảo sát , tư vấn lập hồ sơ mời thầu (Khoản 8, điều 4 Luật 
Đấu thầu năm 2013)

7110

37. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết:
- Hoạt động trang trí nội thất

7410

38. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết:
Đại lý bán hàng hóa.

4610

39. Quảng cáo 7310

40. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230
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25.000.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 
cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 
nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 
doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1NGUYỄN 
VĂN HỘI      
                       
              

Thôn 4, Xã Nghị Đức, 
Huyện Tánh Linh, 
Tỉnh Bình Thuận, 
Việt Nam

12.500.000.000 50,000 B4659908

2TRẦN 
TRUNG 
DŨNG            
                       
  

Số 13 khu D7, Đường 
Khuất Duy Tiến, 
Phường Thanh Xuân 
Bắc, Quận Thanh 
Xuân, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

12.500.000.000 50,000 C6395999

41. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh 
(Điều 28 - Luật Thương Mại 2005)

8299

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       B4659908
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn 4, Xã Nghị Đức, Huyện Tánh Linh, Tỉnh Bình 
Thuận, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: 138 khu nhà ở An Thới, khu phố 1, Phường Thới An, Quận 12, Thành 
phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN VĂN HỘI                                        
   

Nam

20/11/1982 Kinh Việt Nam

08/10/2010 Cục quản lý xuất nhập cảnh 

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Hộ chiếu Việt Nam

Giám đốcChức danh:
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